
Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

1 8696860200-001
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN NHÂN

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Huyện Tứ 

Kỳ, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

0968636833
Hoạt động trở 

lại
      900,000,000 

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, 

hàng da và giả da trong các cửa 

hàng chuyên doanh,May trang 

phục (trừ trang phục từ da lông 

thú),Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bện,Sản 

xuất vải dệt kim, vải đan móc và 

vải không dệt khác

PHẠM VĂN 

NHÂN
030071000526

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

2 0801092570

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

DUẤN

Nghĩa xá, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0942559333

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      150,000,000 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
NGUYỄN VĂN 

DUẤN
030080015674

Nghĩa xá, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

ĐỘI 2, THÔN LIÊU 

XÁ, Xã Đại Sơn, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

3 030062018624

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

CHĂM

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0375589802

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      180,000,000 Bán lẻ thực phẩm
NGUYỄN VĂN 

CHĂM
030062018624

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM DŨNG TIẾN, 

THÔN Ô MỄ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

4 030193005943

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

VÂN

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0395784415

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Dịch 

vụ spa và xông hơi

NGUYỄN 

THANH VÂN
030193005943

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM TRƯỜNG 

CHINH, THÔN LẠC 

DỤC, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

5 030184023505
HỘ KINH DOANH 

CHU THỊ HẰNG

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966769440

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

   1,000,000,000 Bán lẻ thực phẩm CHU THỊ HẰNG 030184023505

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

6 030181019079
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ CHUẤT

Thôn Bỉnh Dy, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338292808

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 
Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâu
LÊ THỊ CHUẤT 030181019079

Thôn Bỉnh Dy, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

MỸ XÁ, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

7 024200002286

HỘ KINH DOANH 

MỌT - TRÀ PHA 

MÁY

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966961837

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      300,000,000 Dịch vụ phục vụ đồ uống
LÊ TÙNG 

DƯƠNG
024200002286

lô 11.17 khu đô thị phía 

tây, Phường Tứ Minh, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

lô 11.17 khu đô thị phía 

tây, Phường Tứ Minh, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

8 8357905672-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

CHUNG

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

0988857212

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy khác,Bán buôn đồ 

dùng khác cho gia đình,Bán lẻ 

thực phẩm trong các cửa hàng 

chuyên doanh,Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các cửa 

hàng chuyên doanh,Chăn nuôi gia 

cầm,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

NGUYỄN VĂN 

CHUNG
030089002304

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 
Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI SƠN

THÁNG 01/2026

STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh



Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 

Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh
STT

Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh

9 030156000316

HỘ KINH DOANH 

ĐOÀN THỊ 

VƯỢNG

Thôn Mỗ Đoạn, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368299159

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán lẻ tổng hợp với lương thực, 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

ĐOÀN THỊ 

VƯỢNG
030156000316

Thôn Mỗ Đoạn, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN MỖ ĐOẠN, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

10 030071005459

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẠNH 

TRƯỜNG

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984090452

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      200,000,000 
Khách sạn và dịch vụ lưu trú 

tương tự

NGUYỄN MẠNH 

TRƯỜNG
030071005459

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN NGHĨA XÁ, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

11 030069005142

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

NGUYÊN

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0346179569

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 
Chăn nuôi gia cầm,Nuôi trồng 

thủy sản nội địa

NGUYỄN VĂN 

NGUYÊN
030069005142

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM ĐÔNG TIẾN, 

THÔN LẠC DỤC, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

12 030076013661

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

THẮNG

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0975374980

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      500,000,000 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, 

tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác chưa được phân vào 

đâu  trong các cửa hàng chuyên 

doanh,Sản xuất đồ gỗ xây dựng

NGUYỄN VĂN 

THẮNG
030076013661

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

13 0800643747

HỘ KINH DOANH 

ĐIỆN MÁY 

QUANG ANH

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0946632618

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

   3,000,000,000 

Kinh doanh bất động sản, quyền 

sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê

Vũ Duy Quang 030084005587

Thôn Phù Tải 2, Xã 

Thanh Giang, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Thôn Phù Tải 2, Xã 

Thanh Giang, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

14 030173020177

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

MƯA

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0389938990

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      200,000,000 

Bán lẻ tổng hợp với lương thực, 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

NGUYỄN THỊ 

MƯA
030173020177

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN Ô MỄ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

15 8359331487-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NINH

Thôn Bỉnh Dy, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375173516
Thay đổi nội 

dung DKDN
        50,000,000 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt 

động làm đẹp khác,Dịch vụ làm 

tóc

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NINH
030196011033

Thôn Đông Phong, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Đông Phong, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

16 024194004166
HỘ KINH DOANH 

VI THỊ ÁNH

Thôn Thượng Hải, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972103565

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      100,000,000 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và các bộ phận 

phụ trợ),Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và giả da,Bán 

lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật 

liệu phủ tường và sàn,Bán lẻ vải, 

len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt 

khác,Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được 

phân vào đâu,Hoạt động dịch vụ 

trung gian bán lẻ

VI THỊ ÁNH 024194004166

Thôn Thượng Hải, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Thượng Hải, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam



Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 

Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh
STT

Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh

17 030190021373

HỘ KINH DOANH 

ĐIỆN MÁY 

QUANG ANH HD

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0946632618

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

   1,000,000,000 

Bán buôn thiết bị và linh kiện 

điện tử, viễn thông,Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 

đèn điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu,Kinh 

doanh bất động sản, quyền sử 

dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê

VƯƠNG THỊ 

THÚY ANH
030190021373

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

KHUÊ LIỄU, Phường 

Tân Hưng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

18 030094017939

HỘ KINH DOANH 

CUỘC SỐNG 

HẠNH PHÚC

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0964060835

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      200,000,000 
Giáo dục nhà trẻ,Hoạt động trợ 

giúp xã hội không tập trung khác
VŨ HUY BẮC 030094017939

Thôn Mộ Trạch, Xã 

Đường An, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Đội 2, Thôn Mộ Trạch, 

Xã Đường An, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

19 030083020497

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

ĐOÀN

Thôn Xuân Nẻo, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972622366

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      300,000,000 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

NGUYỄN VĂN 

ĐOÀN
030083020497

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

20 030197013325

HỘ KINH DOANH 

QUẦY THUỐC 

LINH NGỌC

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0348391258

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        30,000,000 
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh

NGUYỄN THỊ 

NGỌC
030197013325

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Mép, Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

21 030074013808
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN MINH

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0388371687
Thay đổi nội 

dung DKDN
      200,000,000 

Bán lẻ thực phẩm,Cung cấp dịch 

vụ ăn uống theo hợp đồng không 

thường xuyên với khách hàng

PHẠM VĂN 

MINH
030074013808

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

22 0800065905
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG VĂN BÉ

Thôn Thượng Hải, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973998818

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      100,000,000 Sản xuất đồ gỗ xây dựng HOÀNG VĂN BÉ 030082006998

Thôn Thượng Hải, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN THƯỢNG HẢI, 

Xã Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

23 030069003092

HỘ KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI 

PHAN VĂN VẬN

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332648460

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        30,000,000 

Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ thực 

phẩm,Hoạt động dịch vụ trung 

gian bán lẻ

PHAN VĂN VẬN 030069003092

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM ĐỀ THÁM, 

THÔN Ô MỄ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

24 030174018607

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT ĐS

Thôn Xuân Nẻo, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0369535702

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      100,000,000 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT
030174018607

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

25 030078004065

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

ÁNH

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977673801

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      500,000,000 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và 

thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa hàng chuyên 

doanh,Gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại

NGUYỄN VĂN 

ÁNH
030078004065

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

26 030095005000
HỘ KINH DOANH 

XE ĐIỆN TÙNG JP

thôn xuân nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0582497999

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      120,000,000 

Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 

máy,Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, 

đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia 

đình khác chưa được phân vào 

đâu

NGUYỄN 

THANH TÙNG
030095005000

thôn xuân nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

27 030173014853

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ BẢY 

ĐS

Thôn Xuân Nẻo, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0987326902

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 
Sản xuất trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú)
PHẠM THỊ BẨY 030173014853

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM 4, THÔN XUÂN 

NẺO, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam



Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 

Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh
STT

Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh

28 8758690350-001
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐỨC MAI

Thôn Bỉnh Dy, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0902092519

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

        50,000,000 

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng

PHẠM ĐỨC MAI 030070025147

Thôn Bỉnh Dy, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN NHƯ LÂM, Xã 

Lạc Phượng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

29 030088023036

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TÁ 

KHOA

Lô N05.16 Khu phố 

Thương mại và Chợ 

Hải Tân, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0359204111

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      100,000,000 Bán buôn thực phẩm
NGUYỄN TÁ 

KHOA
030088023036

Lô N05.16 Khu phố 

Thương mại và Chợ Hải 

Tân, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

Lô N05.16 Khu phố 

Thương Mại và chợ Hải 

Tân, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

30 030160001249
HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ TUYẾN

Thôn Xuân Nẻo, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0384385124

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và các bộ phận 

phụ trợ)

PHẠM THỊ 

TUYẾN
030160001249

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

31 030094003133
HỘ KINH DOANH 

KTV 999

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0567829678

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

      300,000,000 Hoạt động vui chơi giải trí khác ĐOÀN THẾ ĐẠT 030094003133

Thôn Thiết Tái, Xã Tân 

Kỳ, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Thiết Tái, Xã Tân 

Kỳ, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

32 030169015473

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG ĐS

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352515445

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 
Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, 

hàng da và giả da

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
030169015473

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM THÁI HÒA, 

THÔN Ô MỄ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

33 030094013931

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

ĐIỆP 

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352048348

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và các bộ phận 

phụ trợ)

NGUYỄN VĂN 

ĐIỆP 
030094013931

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

34 8958118623-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THU

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0388167057
Thay đổi nội 

dung DKDN
      200,000,000 

Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ đồ ngũ 

kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

NGUYỄN THỊ 

THU
030182020350

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

35 030156001234
HỘ KINH DOANH 

SHOP MẸ TOM

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0775264804

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        35,000,000 Bán lẻ thực phẩm
NGUYỄN THỊ 

XUÂN
030156001234

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

SỐ NHÀ 38 NGÕ 123 

PHỐ CHI LĂNG, 

Phường Thành Đông, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

36 8195347157-001
HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN MINH

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

0332991111

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      900,000,000 

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong 

các cửa hàng chuyên doanh,Trồng 

trọt, chăn nuôi hỗn hợp

VŨ VĂN MINH 030072015388

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam

37 038076021303

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THĂNG 

LONG

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0344858673

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên hộ 

kinh doanh

      400,000,000 
Bán lẻ khác trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp

NGUYỄN 

THĂNG LONG
038076021303

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

38 030200016450

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THẾ 

TUYỂN

Thôn Nghĩa Xá, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0354966266

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        40,000,000 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
PHẠM THẾ 

TUYỂN
030200016450

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

39 030070005111

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG ĐS

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0389380912

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        30,000,000 
Bán lẻ đồ uống,Chưng, tinh cất và 

pha chế các loại rượu mạnh

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG
030070005111

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

40 030070008240

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TRÌNH

Thôn Mỗ Đoạn, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338258622

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        85,000,000 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
NGUYỄN VĂN 

TRÌNH
030070008240

Thôn Mỗ Đoạn, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN MỖ ĐOẠN, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam



Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 

Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh
STT

Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh

41 030182007440

HỘ KINH DOANH 

LƯU THỊ PHƯƠNG 

ĐS

Thôn Mỗ Đoạn, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0978411800

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

          1,000,000 Dịch vụ phục vụ đồ uống
LƯU THỊ 

PHƯƠNG
030182007440

Thôn Mỗ Đoạn, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN MỖ ĐOẠN, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

42 030179005176

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THẮM

Thôn Xuân Nẻo, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375857605
Thay đổi nội 

dung DKDN
          5,000,000 

Bán lẻ tổng hợp khác,Vận tải 

hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải 

bằng xe buýt)

NGUYỄN THỊ 

THẮM
030179005176

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Xuân Nẻo, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

43 030197003752

HỘ KINH DOANH 

QUẦY THUỐC 

THU PHƯƠNG

Thôn Nghĩa Xá, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0981325305

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

        50,000,000 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác

PHẠM THỊ 

PHƯƠNG
030197003752

Thôn Mai Trung, Xã 

Mao Điền, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

THÔN NGHĨA XÁ, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

44 030074018620

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU 

BÌNH ĐS

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0363289626

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

100,000,000     Bán lẻ tổng hợp khác
NGUYỄN HỮU 

BÌNH
030074018620

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

XÓM THÁI HÒA, 

THÔN Ô MỄ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

45 030057003951

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG ĐS

Thôn Mỗ Đoạn, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0387757113

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

10,000,000       Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG
030057003951

Thôn Mỗ Đoạn, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

MỖ ĐOẠN, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

46 0801241173
HỘ KINH DOANH 

VŨ TRỌNG LUÂN

Thôn Bỉnh Dy, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982589000
Thay đổi nội 

dung DKDN
100,000,000     

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ 

uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn trong các cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp,Bán lẻ thực 

phẩm,Hoạt động vui chơi giải trí 

khác,Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu,Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

VŨ TRỌNG 

LUÂN
030080004327

Thôn Bỉnh Dy, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN BỈNH DY, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

47 030098006445
HỘ KINH DOANH 

NGÔ VĂN HÙNG

Thôn Nghĩa Dũng, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0985561285
Thay đổi nội 

dung DKDN
2,000,000,000  

Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ đồ 

ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các 

cửa hàng chuyên doanh,Dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày,Hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận 

tải,Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

NGÔ VĂN 

HÙNG
030098006445

Lô TT3-KD-11-7 đường 

Lê Duẩn, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Lô TT3-KD-11-7 đường 

Lê Duẩn, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

48 030099012205

HỘ KINH DOANH 

TIẾP CẬN VÀ 

TƯƠNG TÁC 

TRUYỀN THÔNG

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0767254444

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

100,000,000     

Hoạt động sản xuất phim điện 

ảnh, video và chương trình truyền 

hình

NGUYỄN QUỐC 

HƯNG
030099012205

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Lạc Dục, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam



Họ và tên CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại  Vốn 

Hình thức đăng 

ký
Tên ngành chính

Thông tin chủ hộ kinh doanh
STT

Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh

49 030067004560

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

THUẬT

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0348982059

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

100,000,000     

Sản xuất khác chưa được phân 

vào đâu,Sản xuất linh kiện điện tử 

khác,Sản xuất plastic và cao su 

tổng hợp dạng nguyên sinh,Sản 

xuất sản phẩm từ plastic,Sản xuất 

sản phẩm điện tử dân dụng,Sản 

xuất đồ chơi, trò chơi

NGUYỄN VĂN 

THUẬT
030067004560

Thôn Ô Mễ, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

50 030055005193

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

Thôn Mỗ Đoạn, Xã 

Đại Sơn, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976080458

Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

250,000,000     Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN
030055005193

Thôn Mỗ Đoạn, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

THÔN MỖ ĐOẠN, Xã 

Đại Sơn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

51 8599409923-001

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ HIỀN 

HD

Thị tứ Hưng Đạo, Xã 

Hưng Đạo, Huyện Tứ 

Kỳ, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

0844993886

Đăng ký cấp lại 

Giấy chứng 

nhận hộ kinh 

doanh

100,000,000     
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua 

bưu điện hoặc internet
PHẠM THỊ HIỀN 030190015525

Thị tứ Hưng Đạo, Xã 

Hưng Đạo, Huyện Tứ 

Kỳ, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Thôn Trung Sơn, Xã Kỳ 

Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam
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